Thuyết minh Đồ án quy hoạch chi tiết  xây dựng tỷ lệ 1/500 
Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý


PHẦN I:

LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

I.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

- Những năm gần đây, ngày càng nhiều công trình được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc quản lý chất lượng công trình (đặc biệt là chất lượng bê tông), tiến độ thi công cũng như chi phí thực hiện các công trình còn nhiều hạn chế do sử dụng nguồn bê tông tự trộn hoặc kém chất lượng đã dẫn đến nhiều công trình không đảm bảo chất lượng và tiến độ. Bên cạnh đó, gạch không nung có các ưu điểm như độ cứng cao, bảo ôn, cách nhiệt tốt có thể thay thế hoàn toàn các loại vật liệu cách nhiệt hiện có trên thị trường, chống thấm, chống nước, kích thước chuẩn xác, quy cách đảm bảo… làm nâng cao hiệu quả kiến trúc, giảm thiểu được kết cấu cốt thép, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm vữa xây, giá thành thấp. Vì vậy, nhu cầu của thị trường về các nguồn vật liệu này ngày càng tăng.

- Đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng cao thực sự là nhu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 
- Sau khi nghiên cứu, khảo sát vị trí và các chính sách khuyến khích đầu tư, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý đã quyết định đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại Tổ 8, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.
- Việc đầu tư dự án trên là hoàn toàn phù hợp với chủ trương chung của tỉnh cũng như điều kiện về địa lý, về giao thông. Dự án còn góp phần xây dựng hiệu quả quỹ đất của địa phương, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho một số lực lượng lao động địa phương, đóng  góp vào ngân sách nhà nước. 

- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 24/8/2023. Vì vậy, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn là cần thiết.

II. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng; nhà máy sản xuất ống cống bê tông ly tâm các loại, cấu kiện bê tông đúc sẵn; đá xây dựng các loại và gạch không nung các loại.
- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định.

       III. Các căn cứ pháp lý:

1. Các cơ sở pháp lý: 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 
- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 
- Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/16/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; 
- Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Như Ý tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

- Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;
- Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh
về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Như Ý tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn.
- Căn cứ Văn bản số 2433/SXD-QHKT ngày 25/7/2023 của Sở Xây dựng Bình Định về việc cung cấp thông tin các chỉ tiêu quy hoạch của dự án Trạm Trộn bê tông thương phẩm tại KV7, phường Bùi Thị Xuân.

- Căn cứ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt nhiệm cụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.
2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ: 

- Các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn và các nguồn khác do đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, đánh giá theo tình hình thực tế. 

- Các tài liệu nghiên cứu chuyên môn về quy hoạch xây dựng khu dân cư của các tổ chức, cá nhân được công bố trên các tạp chí chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng và các hội thảo chuyên đề để tham khảo phục vụ công tác tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và các tiêu chuẩn quy hoạch đô thị có liên quan. 
- Bản đồ khảo sát địa hình, tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn lập.
3. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan: 

- Căn cứ QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật 07:2016/BXD.

- TCXDVN 333:2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7957-2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 4054:2005 "Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế ".

PHẦN II:
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
I. Tổng quan về các điều kiện tự nhiên: 

1. Đặc điểm tự nhiên:

a) Khí hậu: thành phố Quy Nhơn có khí hậu với 2 mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 01 đến tháng 08, mùa mưa bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 12.
- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 27 - 29oC; cao nhất là 42oC, thấp nhất là 15oC. Biên độ nhiệt ngày đêm trung bình 7 - 9oC vào mùa hè, 4 - 6oC vào mùa đông.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối thấp, trung bình khoảng 79%, các tháng 10 đến tháng 12 tương đối ẩm và tháng 1 đến tháng 9 là thời kỳ khô. 

- Lượng mưa: Lượng mưa hàng năm trung bình 1.700 – 1.800 mm, lượng mưa phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12 chiếm khoảng 75% lượng mưa cả năm.

- Nắng: Hàng năm có khoảng 240 ngày nắng. Tổng số giờ nắng trung bình thường dao động từ 1.900 – 2.400 giờ. Thời kỳ nắng nhiều từ tháng 3 đến tháng 9 và các tháng 11 đến tháng 12 nắng ít.

- Gió: Hướng gió thay đổi theo mùa. Hướng gió thịnh hành vào mùa đông là Tây Bắc sau đó đổi hướng thành Bắc, Đông Bắc. Vào mùa hè, hướng gió thịnh hành là Tây, Tây Nam. Mùa chuyển tiếp giữa hè sang đông, hướng gió thịnh hành là Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 m/s.

- Bão: Do nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân từ 5 - 9 trận/năm, thường xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.

b) Địa hình, địa mạo: 

- Khu vực lập quy hoạch có địa hình chủ yếu là đất trồng cây hàng năm. Cao độ hiện trạng dốc từ Nam ra Bắc và từ Đông sang Tây. Cao độ cao nhất: +8.06m ở phía Đông Nam khu đất, cao độ thấp nhất +6.5m ở phía Tây Bắc khu đất.
c) Thủy văn: 

- Hiện trạng nước mặt khu đất tự chảy theo địa hình chảy tràn ra suối ở phía Đông khu đất.
II. Tổng quan về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

1. Vị trí, giới cận và diện tích khu vực lập quy hoạch: 
- Khu đất quy hoạch tại tổ 8, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có các giới cận như sau:
+ Phía Bắc giáp: Đường D22; 
  + Phía Nam giáp: Đất trồng cây hàng năm;
  + Phía Đông giáp: Đất trồng cây hàng năm và suối hiện trạng; 
          + Phía Tây giáp: Đất trồng cây hàng năm, khu dân cư và đất doanh trại Đại đội Công binh.
- Tổng quy mô quy hoạch: 48.438,1m2; (khoảng 4,84ha).
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Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch thể hiện trên vệ tinh
2. Hiện trạng sử dụng đất và vật, kiến trúc: 

- Hiện trạng khu vực lập quy hoạch phần lớn là trồng cây hàng năm (trồng keo, bạch đàn), còn lại là đất trồng lúa (theo bản đồ địa chính, hiện nay không codn trồng lúa), đất bằng chưa sử dụng và đường đất. Chi tiết cụ thể như sau:
- Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất:

	Stt
	Loại đất
	Diện tích ( m²)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trồng lúa
	          3.815,86   
	7,88

	2
	Đất trồng cây hàng năm
	        41.375,19   
	85,42

	3
	Đất bằng chưa sử dụng
	             997,69   
	2,06

	4
	Đất đường giao thông (đường đất)
	          2.249,36   
	4,64

	Tổng cộng
	       48.438,10   
	100


- Hiện trạng vật kiến trúc: khu vực quy hoạch không có vật kiến trúc.
3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

- Cao độ hiện trạng: Cao độ dốc từ Nam ra Bắc và từ Đông sang Tây. Cao độ hiện trạng cao nhất: +8.02m (ở phía Tây Nam khu đất), cao độ hiện trạng thấp nhất +7.2m (ở phía Đông Bắc khu đất).
 - Giao thông: Khu đất tiếp giáp với đường D22 ở phía Bắc khu đất. 
- Thoát nước mặt: Hiện trạng nước mặt khu đất tự chảy theo địa hình chảy tràn ra suối ở phía Đông khu đất. 
- Cấp nước: Hiện trạng khu đất chưa có hệ thống cấp nước. 
- Cấp điện: Hiện trạng khu đất chưa có hệ thống cấp điện. 

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Hiện trạng khu đất chưa có hệ thống thoát nước thải. 
- Chất lượng môi trường: Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, không có ô nhiễm môi trường.
4. Đánh giá chung về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

a) Thuận lợi:

- Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất trồng cây hàng năm (trồng keo, bạch đàn), không có vật kiến trúc và dân cư sinh sống nên thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Tiếp giáp với tuyến đường D22 (lộ giới 24m theo quy hoạch) ở phía Bắc khu đất, thuận lợi cho việc tiếp cận dự án.
b) Khó khăn:

- Không có khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

PHẦN III:

NỘI DUNG THIẾT KẾ QUY HOẠCH
A. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

I. Quan điểm thiết kế quy hoạch:

Qua khảo sát trên thực địa, các điều kiện tự nhiên và hiện trạng việc lập quy hoạch chi tiết đảm bảo các điều kiện sau:

- Các chỉ tiêu sử dụng đất (về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng,...), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo theo quy định của QCVN 01:2021/BXD ngày 19/5/2021.
- Đề xuất các nội dung về quy hoạch sử dụng đất, bao gồm: Xác định diện tích, mật độ xây dựng và tầng cao công trình cho từng hạng mục.

-  Đề xuất được các giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật , bao gồm: 

+ San nền phải thống nhất được cao độ san nền thiết kế và cao độ các khu vực lân cận để tránh làm ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa chung của khu vực.
· Mạng lưới đường giao thông: Bố trí các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu quy hoạch đảm bảo kết nối các khu chức năng và phục vụ công tác PCCC theo quy định của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
· Hệ thống cấp nước: Nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình, bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước đến từng hạng mục và các thông số kỹ thuật.
· Hệ thống cấp điện: Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô trạm điện.

· Hệ thống thoát nước: Mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình nước thải, chất thải rắn...

II. Phương án thiết kế quy hoạch:

1. Quy hoạch sử dụng đất:
- Quy hoạch lối ra vào tiếp cận với đường D22 ở phía Bắc khu đất. 

- Quy hoạch 3 khu chức năng gồm: Khu hành chính văn phòng, Khu sản xuất và các hệ thống phụ trợ đi kèm. Các hạng mục được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

	STT
	Tên hạng mục
	Diện tích (m2)
	Kích thước 
	Tầng cao (tầng)

	
	
	
	
	

	1
	Nhà bảo vệ
	20,0
	4m x 5m
	1

	2
	Nhà để xe số 1
	88,0
	4m x 22m
	1

	3
	Nhà văn phòng
	330,0
	11m x 30m
	2

	4
	Nhà nghỉ nhân viên
	200,0
	8m x 25m
	2

	5
	Nhà ăn
	215,0
	khối đa giác
	2

	6
	Nhà để xe số 2
	64,0
	4m x 16m
	1

	7
	Nhà kho chứa sắt, gạch
	1.800,0
	30m x 60m
	1

	8
	Gara, xưởng cơ khí, nhà nghỉ ca
	608,0
	16m x 38m
	1

	9
	Nhà nghỉ ca công nhân
	80,0
	5m x 16m
	1

	10
	Trạm trộn bê tông
	539,1
	(đặt máy)
	1

	11
	Trạm trộn bê tông nhựa nóng
	269,55
	
	1

	12
	Nghiền đá
	98,8
	
	1

	13
	Khu vực quay cống
	1.800,0
	36m x 50m
	1

	14
	Khu vực sản xuất gạch không nung
	880,0
	20m x 44m
	1

	15
	Kho chứa gạch không nung thành phẩm
	840,0
	20m x 42m
	1

	16
	Kho chứa dụng cụ xây dựng
	1.650,0
	30m x 55m
	1

	17
	Kho chứa xi măng
	1.650,0
	30m x 55m
	1

	18
	Kho chứa xi măng + thiết bị máy xây dựng
	2.000,0
	40m x 50m
	1

	19
	Nhà chứa chất thải rắn
	9,0
	3m x 3m
	1

	20
	Mái che - 01
	36,00
	4m x 9m
	1

	21
	Mái che - 02
	125,90
	khối đa giác
	1

	22
	Nhà nén mẫu bê tông
	24,0
	4m x 6m
	1

	23
	Bể nước pccc + nhà đặt máy bơm
	120,0
	6m x 20m
	1

	24
	Cầu rửa xe
	18,0
	3m x 6m
	

	25
	Trạm xử lý nước thải
	90,0
	6m x 15m
	


- Bảng cân bằng sử dụng đất khu vực quy hoạch:

	Stt
	Loại đất
	Diện tích ( m²)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất xây dựng công trình
	        13.465,35   
	27,8

	2
	Đất cây xanh
	        10.036,60   
	20,7

	3
	Đất giao thông, sân bãi và HTKT
	          24.936,2   
	51,5

	3.1
	Đất HTKT đầu mối (Trạm XLNT)
	               90,0   
	 

	3.2
	Đất giao thông nội bộ, sân bãi và HTKT
	        24.846,2   
	 

	Tổng cộng
	       48.438,10   
	100


- Theo bảng 2.11 của QCVN 01:2021/BXD ngày 19/5/2021, tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong lô đất xây dựng nhà máy là 20% với diện tích tối thiểu theo đồ án là 9.687,62m². Đồ án có diện tích đất trồng cây xanh là 9.767,35m² chiếm tỷ lệ 20,16%, phù hợp theo theo Quy chuẩn.

- Theo Văn bản số 2433/SXD-QHKT ngày 25/7/2023 của SXD Bình Định về việc cung cấp thông tin các chỉ tiêu quy hoạch của dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại KV7, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn:
+ Mật độ xây dựng tối đa 70%. (đồ án có MĐXD tối đa 27,8%). 
+ Tầng cao tối đa 2 tầng. (đồ án có 3 hạng mục Nhà văn phòng, nhà nghỉ nhân viên, nhà ăn cao 2 tầng, các hạng mục còn lại 01 tầng).

+ Hê số SDĐ tối đa 1,2 lần. (đồ án có hệ số SDĐ tối đa 0,29 lần).
2. Các chỉ tiêu quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc:
- Mật độ xây dựng: 27,8%.

- Tầng cao xây dựng: các hạng mục Nhà văn phòng, nhà nghỉ nhân viên và nhà ăn 02 tầng, các hạng mục còn lại 01 tầng.

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,29 lần.

- Chỉ giới xây dựng: Cụ thể theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT.
B. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I. Cơ sở thiết kế:

1. Cơ sở thiết kế:

· Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực quy hoạch, tỷ lệ 1/500.

· Các điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế.

· Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành:

+Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD;
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước QCVN 07-2:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông QCVN 07-4:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện QCVN 07-5:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2022/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình;

1. Các chỉ tiêu Hạ tầng kỹ thuật:
	STT
	Loại hình
	Chỉ tiêu 

	1
	Cấp điện
	30W/m2 sàn

	2
	Cấp nước
	5 lít/m2 sàn-ngđ

	3
	Thoát nước bẩn sinh hoạt
	≥ 80% cấp nước

	4
	Rác thải sinh hoạt
	0,8 kg/người/ngày 

	5
	Tỷ lệ thu gom CTR
	100%


II. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Chuẩn bị kỹ thuật:

1.1. San nền:

a. Nguyên tắc thiết kế:

· Đảm bảo khả năng thoát nước cho khu quy hoạch cũng như các khu vực lân cận;

· Đảm bảo đấu nối về cao độ san nền cũng như hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực;

· Đảm bảo giao thông nội bộ thuận tiện, an toàn;

· Đảm bảo nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền sân đường nội bộ, nền công trình.
b. Giải pháp thiết kế san nền:
        - Cao độ san nền dựa trên kết quả điều tra vết lũ tại cầu Lò Gạch và cao độ hiện trạng các khu vực lân cận để không gây ngập úng co dự án và tránh làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu vực. Theo đó, cao trình đỉnh lũ tại cầu Lò Gạch được ghi nhận là +8.85m.
- Độ dốc san nền từ Nam ra Bắc và từ Tây sang Đông. Cao độ san nền cao nhất: +9.6m (ở phía Tây Nam khu đất), cao độ san nền thấp nhất: +8.85m (ở phía Đông Bắc khu đất).
c. Khối lượng chủ yếu: san gạt cục bộ, khối lượng khoảng: 240m​​3.
1.2. Thoát nước mưa:

a. Nguyên tắt thiết kế:

· Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế để đảm bảo thu và vận chuyển nước mưa ra khỏi khu đất một cách nhanh nhất. Để đạt được yêu cầu trên khi quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa cần dựa trên các nguyên tắc sau:

· Tận dụng tối đa địa hình để bố trí thoát nước tự chảy.

· Tránh xây dựng các trạm bơm thoát nước mưa.

· Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước chungcủa khu vực. Cơ bản không làm thay đổi tính chất thoát nước của khu vực.

· Hệ thống thoát nước mưa phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, bảo đảm thu và tiêu thoát tốt lượng nước mưa rơi trên khu đất, tránh làm ảnh hưởng đến các dự án lân cận.
· Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và quy trình sản xuất.

b. Giải pháp thiết kế:
- Hệ thống thoát nước mưa đi riêng với hệ thống thoát nước thải.
- Xây dựng hệ thông mương đậy đan để tổ chức thu gom nước mưa bên ngoài khu quy hoạch và nội bộ bên trong khu quy hoạch. Hệ thống mương đậy đan thu gom nước mưa ở phía Nam và phía Tây khu đất, kết nối với hệ thống mương nội bộ, sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực chạy dọc đường D22 ở phía Bắc khu đất. Hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực xả vào dòng suối ở phía Đông khu đất, cách ranh giới khu đất khoảng 20m.
- Để thuận tiện cho việc nạo vét và kiểm tra, giếng thăm đ​ược bố trí tại các điểm thay đổi hướng tuyến. Khoảng cách giữa hai giếng thăm khoảng 60m. Các tuyến cống đư​ợc thiết kế theo độ dốc đường, đảm bảo độ đốc theo quy định.

· Nước mưa tại khu vực cây xanh và thảm cỏ chủ yếu là tự thấm.

· Mương thoát nước mưa đặt dưới lòng đường. Các tuyến mương được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Đảm bảo độ dốc tối thiểu imin​ = 1/D và vận tốc tối thiểu.

· Bảng thống kê khối lượng mương thoát nước mưa:
	Stt
	Thành phần
	Chiều dài (m)

	1
	Mương đậy đan D500
	2.350

	2
	Mương đậy đan D600
	195

	3
	Hố ga
	25 (cái)


2. Giao thông:

a. Nguyên tắc thiết kế:

· Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế trên cơ sở cao độ san nền.

· Tổ chức mạng giao thông nội bộ hợp lý, đảm bảo yêu cầu vận chuyển hàng hoá, kết nối các hạng mục bên trong khu đất, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái chung của khu vực;

· Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm, mỹ quan chung của khu vực;

· Liên hệ thuận tiện với mạng giao thông bên ngoài.
          b. Giải pháp thiết kế:

- Giao thông đối ngoại: Tổ chức đấu nối với đường D22 ở phía Bắc khu đất bằng 01 lối ra vào. 
- Giao thông nội bộ: Quy hoạch các tuyến đường nội bộ có chiều rộng tối thiểu 3,5m nhằm đảm bảo cho việc kết nối các hạng mục và phục vụ công tác PCCC theo quy định.
3. Cấp nước:

a. Cơ sở thiết kế :

-
Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988.

- Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế TCVN 2622:1995

- Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng TCVN 5760:1993

- Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6379:199

      b. Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Sinh hoạt và sản xuất: qSH = 5 lít/m2 sàn-ngđ.

+ Tưới cây:qTC = 8% qSH

+ Dự phòng + thất thoát: 15% (QSH+ QTC) 


Nhu cầu sử dụng nước:

+ Nước sinh hoạt và sản xuất: QSH = 5 x 12.560 = 65(m3/ngđ)


+ Tưới cây:
QTC =  8% qSH = 5,2 (m3/ngđ)

+ Dự phòng + thất thoát: QDP=15% x 65(m3/ngđ)= 9,75(m3/ngđ)


+ Tổng cộng: Q = Kmax x (QSH+ QTC+ QDP) = 62,5 (m3/ngđ)


-Tổng nhu cầu sử dụng nước: 80 m3/ngày-đêm.
c. Nguồn cấp nước: 

- Nhu cầu sử dụng nước là 80 m3/ngày-đêm.

          - Nguồn nước được đấu nối với hệ thống cấp nước chung của khu vực chạy dọc đường D22 ở phía Bắc khu đất. Nước được cấp vào bể nước PCCC và các hạng mục bên trong khu đất để phục vụ việc sinh hoạt và sản xuất. Xây dựng 01 giếng khoan ở phía Đông hạng mục Bể nước PCCC để dự phòng cấp nước cho bể nước PCCC.

- Phương án quy hoạch mạng lưới cấp nước theo mạng cụt. Sử dụng đường ống D110 để cấp nước cho các hạng mục và tưới cây.


- Đường ống cấp nước được đặt dọc các đường nội bộ, dưới các bãi cỏ. 


- Bảng thống kê khối lượng cấp nước:
	TT
	Thành phần 
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống cấp nước D110
	m
	720

	2
	Giếng khoan
	cái
	01


4. Cấp điện:

a. Tiêu chuẩn cấp điện:


- Sinh hoạt và sản xuất: PSH = 30W/m2sàn = 30 x 21.000 = 560 KWA.


- Chiếu sáng sân vườn: PCS =5W/m2 = 5 x 28.000 = 140 KWA.

- Dự phòng: PDP =15% (PSH+ Pcs) = 100 KWA.
b. Nguồn điện:
          - Tổng nhu cầu dụng điện cho khu quy hoạch 800 KVA.
          - Nguồn điện được đấu nối với tuyến điện 22kV chung của khu vực chạy dọc đường D22 ở phía Bắc khu đất

          - Nguồn điện sau khi đấu nối với tuyến điện 22kV, rẽ nhánh xuống trạm biến áp đặt bên trong khu đất, sau đó sẽ dẫn vào cấp điện cho các hạng mục trong khu đất.

- Bảng thống kê khối lượng cấp điện:
	TTT
	Kích thước đường dây
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây 22KV
	m
	30

	2
	Đường dây 0,4KV
	m
	1.300

	3
	Máy biến áp
	cái
	1


5. Thông tin liên lạc:

a. Nguồn tín hiệu: Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch đấu nối với tuyến điện thông tin chạy dọc đường D22 ở phía Bắc khu đất. 

b. Giải pháp thiết kế: 

- Đầu tư xây dựng hệ thống đường ống nhựa đi ngầm và các hố kỹ thuật để đấu nối, việc lắp đặt đường dây tín hiệu sau này sẽ do các nhà mạng thực hiện.
- Hệ thống thông tin liên lạc có hệ thống riêng để kết nối với hệ thống PCCC, hệ thống này sẽ tự động báo về tổng đài khi có sự cố xảy ra.
6. Vệ sinh môi trường:

a. Thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải đi riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

- Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt lấy bằng 80% theo tiêu chuẩn cấp nước với lưu lượng cấp nước sinh hoạt trung bình cho một ngày là 80m3/ngày-đêm.

- Qthoát SH = 80% x Qcấp = 80% x 80 =  64 (m3/ngày-đêm).
- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hạng mục nhà văn phòng, nhà nghỉ nhân viên, nhà ăn được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại đặt bên trong khu đất.

- Hệ thống thoát nước thải sản xuất được thu gom và đấu nối với Trạm xử lý nước thải cục bộ đặt bên trong khu đất. Nước thải sản xuất trong dự án bao gồm: nước rơi vãi trong quá trình trộn bê tông; nước vệ sinh cối trộn, trạm trộn, đường ống và xe chở bê tông; Nước tưới bê tông trong quá trình trộn bê tông.
- Nước thải sản xuất sau khu xử lý sẽ được tuần hoàn làm nước rửa xe, cối trộn bê tông. Phần bùn còn lại sẽ được thu gom và xử lý định kỳ theo Quy định. 
- Đối với các hạng mục thuộc Khu sản xuất, để đảm bảo không ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận, đồ án bố trí dải cây xanh có chiều rộng 11m để cách ly, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh. Trong dải cây xanh này có bố trí đường giao thông chiều rộng 3,5m để phục vụ công tác PCCC theo quy định.

- Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải:
	TTT
	Đường kính
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống HDPE D250
	m
	1.200

	2
	Hố ga
	cái
	16

	3
	Bể tự hoại
	cái
	1



6.2. Quản lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn sản xuất: được thu gom về hạng mục Nhà chứa chất thải rắn đặt bên trong khu đất. Chất thải rắn sản xuất được xử lý theo Quy định.
- Chất thải rắn sinh hoạt: được thu gom, vận chuyển theo dịch vụ vệ sinh môi trường của địa phương.
         III. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị 
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	SÂN NỀN BÊ TÔNG
	 
	 
	 
	360.000.000

	1
	Đắp đất nền sân
	m3
	2.400
	150.000
	360.000.000

	II
	HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
	 
	 
	 
	3.312.500.000

	1
	Mương đậy đan D500
	m
	2.350
	1.200.000
	2.820.000.000

	2
	Mương đậy đan D600
	m
	195
	1.500.000
	292.500.000

	3
	Hố ga nước mưa
	cái
	25
	8.000.000
	200.000.000

	III
	HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
	 
	 
	 
	522.000.000

	1
	Cống thu gom nước thải HDPE D250
	m
	1.200
	350.000
	420.000.000

	2
	Hố ga thu gom nước thải
	cái
	16
	6.000.000
	96.000.000

	3
	Bể tự hoại
	cái
	1
	6.000.000
	6.000.000

	IV
	HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT, VÀ PCCC
	 
	 
	 
	338.000.000

	1
	Ống cấp nước D110
	m
	720
	400.000
	288.000.000

	2
	Giếng khoan
	cái
	01
	50.000.000
	50.000.000

	V
	HỆ THỐNG ĐIỆN SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	1.876.000.000

	1
	Đường dây 0,4kV cấp điện sinh hoạt
	m
	1.300
	800.000
	1.040.000.000

	2
	Đường dây 22kV 
	m
	30
	1.200.000
	36.000.000

	3
	Trạm biến áp
	trạm
	01
	800.000.000
	800.000.000

	VI
	HẠNG MỤC CÂY XANH, CẢNH QUAN
	 
	 
	 
	200.000.000

	1
	Trồng cỏ, cây cảnh quan 
	tt
	 
	 
	200.000.000

	VII
	XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ PHỤ TRỢ
	Khái toán
	14.210
	5.000.000
	71.050.000.000

	VIII
	TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ HTKT
	 
	 
	 
	77.658.500.000


PHẦN IV:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
· Phê duyệt đồ án quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

· Thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định;

· Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý;
· Đơn vị lập TKQH: Công ty TNHH Khuê Văn Các.
PHẦN V:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Việc lập đồ án quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch về sử dụng đất, các nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, đưa ra các chỉ tiêu quy hoạch nhằm đảm bảo tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc trong giai đoạn trước mắt cũng như phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai.
2. Kiến nghị: 
- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý sau khi phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch, kính mong Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đồ án để có thể sớm tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng như quy định hiện hành của Nhà nước./.
	
	






